
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ
Phòng 

thi
Ca thi Ghi chú

1 05250209 Trần Thành Đạt BSNT50 Nhãn khoa 202B 14h00

2 05250305 Đậu Thế Thắng BSNT50 Nhãn khoa 202B 14h00

3 05250326 Phan Thị Ngọc Mai BSNT50 Nhãn khoa 202B 14h00

4 05250347 Trần Quỳnh Hương BSNT50 Nhãn khoa 202B 14h00

5 05250448 Hoàng Thị Diệu Hồng BSNT50 Nhãn khoa 202B 14h00

6 05250685 Đỗ Tiến Đạt BSNT50 Nhãn khoa 202B 14h00

7 05250809 Đinh Thị Thu Lết BSNT50 Nhãn khoa 202B 14h00

8 05250873 Phạm Thị Minh An BSNT50 Nhãn khoa 202B 14h00

9 02250089 Lê Thị Ngọc Diệp CH34 Nhãn khoa 202B 14h00

10 02250234 Vũ Ngọc Hà CH34 Nhãn khoa 202B 14h00

11 02250328 Lê Anh Tùng CH34 Nhãn khoa 202B 14h00

12 02250371 Nguyễn Thị Quỳnh Giao CH34 Nhãn khoa 202B 14h00

13 02250428 Khổng Mỹ Linh CH34 Nhãn khoa 202B 14h00

14 02250686 Dương Thị Chi CH34 Nhãn khoa 202B 14h00

15 02250691 Đặng Thị Nhật Lệ CH34 Nhãn khoa 202B 14h00

16 02250953 Nguyễn Thanh Hà CH34 Nhãn khoa 202B 14h00

17 02251028 Lê Hoàng Sơn CH34 Nhãn khoa 202B 14h00

18 02251629 Chorn Oudom CH34 Nhãn khoa 202B 14h00

19 04250578 Lê Vũ Hoàng CKI30 Nhãn khoa 202B 14h00

20 04250889 Mai Thu Trang CKI30 Nhãn khoa 202B 14h00

21 HPEC258465 Nguyễn Vĩnh An
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 202B 14h00

22 HPEC258759 Nguyễn Thị Việt Chinh
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 202B 14h00

23 HPEC258763 Đinh Anh Đức
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 202B 14h00

24 HPEC258772 Vũ Thanh Hiền
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 202B 14h00

25 HPEC258779 Dương Hải Linh
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 202B 14h00
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26 HPEC258784 Nguyễn Kim Diệu Linh 
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 202B 14h00

27 HPEC258791 Đặng Thị Nguyệt
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 202B 14h00

28 HPEC258794 Nguyễn Thị Thanh
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 202B 14h00

29 HPEC258798 Hoàng Thị Thương
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 202B 14h00

30 HPEC258799 Nguyễn Thị Thanh Thúy
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 202B 14h00

31 HPEC258800 Doãn Như Thủy
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 202B 14h00

32 HPEC258802 Nguyễn Văn Vĩ
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 202B 14h00

33 HPEC258803 Lê Thị Bích Việt
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 202B 14h00

34 HPEC259127 Nguyễn Thị Mỹ Linh
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 202B 14h00

35 05250318 Lý Chiến Thắng BSNT50 Nhãn khoa 204A 14h00

36 05250476 Ngô Bách Tùng BSNT50 Nhãn khoa 204A 14h00

37 05250495 Tổng Công Minh BSNT50 Nhãn khoa 204A 14h00

38 05250756 Nguyễn Đức Thắng BSNT50 Nhãn khoa 204A 14h00

39 05250795 Nguyễn Thị Thùy Linh BSNT50 Nhãn khoa 204A 14h00

40 05250803 Hà Phương Thảo BSNT50 Nhãn khoa 204A 14h00

41 05250807 Nguyễn Thị Ngọc Mai BSNT50 Nhãn khoa 204A 14h00

42 02241632 HAK HONGHOUT CH33 Nhãn khoa 204A 14h00 CH33

43 02250203 Nguyễn Hanh Phước CH34 Nhãn khoa 204A 14h00

44 02250635 Lê Thanh Sơn CH34 Nhãn khoa 204A 14h00

45 02250925 Nguyễn Thị Dung CH34 Nhãn khoa 204A 14h00

46 02251618 Sao Sokhemara CH34 Nhãn khoa 204A 14h00

47 04251252 Tăng Thị Loan CKI30 Nhãn khoa 204A 14h00

48 04251264 Trần Thị Ngọc Lâm CKI30 Nhãn khoa 204A 14h00

49 04251505 Nguyễn Hải Long CKI30 Nhãn khoa 204A 14h00

50 04251546 Phạm Thị Thủy CKI30 Nhãn khoa 204A 14h00

51 HPEC258469 Nguyễn Văn Lực
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204A 14h00

52 HPEC258757 Neng Her
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204A 14h00

53 HPEC258758 Lattana Chaleunsouk
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204A 14h00

54 HPEC258761 Lê Mạnh Công
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204A 14h00

55 HPEC258764 Trần Quang Đức
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204A 14h00

56 HPEC258765 Nguyễn Thị Hà
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204A 14h00

57 HPEC258769 Nguyễn Thị Thu Hằng
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204A 14h00

58 HPEC258773 Lưu Thị Khánh Hòa
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204A 14h00

59 HPEC258774 Lê Văn Huấn
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204A 14h00

60 HPEC258776 Ngọc Quang Khánh
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204A 14h00

61 HPEC258780 Nghiêm Thị Thuỳ Linh
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204A 14h00
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62 HPEC258788 Phan Nhật Mạnh
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204A 14h00

63 HPEC258792 Đào Thái Ngọc Quỳnh
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204A 14h00

64 HPEC258793 Phạm Thị Hồng Thắm
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204A 14h00

65 HPEC258801 Nguyễn Thị Trà
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204A 14h00

66 HPEC259126 Trương Quốc Khánh
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204A 14h00

67 05250148 Dịp Minh Hiếu BSNT50 Nhãn khoa 204B 14h00

68 05250218 Tạ Bích Liên BSNT50 Nhãn khoa 204B 14h00

69 05250287 Đường Khánh Lâm BSNT50 Nhãn khoa 204B 14h00

70 05250485 Nguyễn Minh Vân BSNT50 Nhãn khoa 204B 14h00

71 05250677 Phan Anh Quỳnh BSNT50 Nhãn khoa 204B 14h00

72 02250032 Nguyễn Tuấn Minh CH34 Nhãn khoa 204B 14h00

73 02250184 Trần Thị Lan Anh CH34 Nhãn khoa 204B 14h00

74 02250198 Nguyễn Thị Thu Uyên CH34 Nhãn khoa 204B 14h00

75 02250342 Nguyễn Cảnh Vinh CH34 Nhãn khoa 204B 14h00

76 02250695 Trần Thị Như Ngọc CH34 Nhãn khoa 204B 14h00

77 02250753 Hà Thị Linh CH34 Nhãn khoa 204B 14h00

78 02250836 Nguyễn Ngọc Quý CH34 Nhãn khoa 204B 14h00

79 04251137 Huỳnh Nguyễn Ngọc Huyền CKI30 Nhãn khoa 204B 14h00

80 04251259 Nguyễn Thị Thu Huyền CKI30 Nhãn khoa 204B 14h00

81 HPEC258467 Hoàng Mai Anh
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204B 14h00

82 HPEC258468 Võ Thị Bình
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204B 14h00

83 HPEC258760 Mông Thị Chuyên
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204B 14h00

84 HPEC258762 Hoàng Hồng Diệp
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204B 14h00

85 HPEC258768 Nguyễn Thị Thu Hằng
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204B 14h00

86 HPEC258770 Hoàng Thị Hạnh
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204B 14h00

87 HPEC258771 Nông Thu Hiền
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204B 14h00

88 HPEC258775 Phạm Minh Huyền
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204B 14h00

89 HPEC258777 Ma Thị Xuân Kiều
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204B 14h00

90 HPEC258781 Nguyễn Huyền Linh
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204B 14h00

91 HPEC258782 Phan Nguyệt Linh
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204B 14h00

92 HPEC258783 Phạm Văn Linh
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204B 14h00

93 HPEC258787 Ngũ Xuân Mai
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204B 14h00

94 HPEC258789 Nguyễn Phương Nam
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204B 14h00

95 HPEC258790 Hoàng Kim Ngân
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204B 14h00

96 HPEC258796 Nguyễn Thu Thảo
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204B 14h00

97 HPEC258804 Vũ Thị Hải Yến
TTĐT Nhãn khoa CB 

K4
Nhãn khoa CB 204B 14h00
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